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TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý 
và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị


Kính gửi:  UBND tỉnh Quảng Trị
Thực hiện Công văn số 2069/UBND-NC ngày 05/5/2023  của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục đề nghị xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật, theo đó Sở Công Thương được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định văn bản quy phạm pháp luật thay thế cho Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 do không còn phù hợp trên thực tế và một số văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên.

Sở Công Thương đã chủ trì xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị (thay thế Quyết định số 36/2019/QĐ-UB). Sau khi lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương, Sở Công Thương hoàn thành và trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương; 

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại;

Căn cứ Thông tư số 40/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại.
2. Sự cần thiết

 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND được triển khai thực hiện đã tạo cơ sở pháp lí về quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thời gian qua. Tuy nhiên qua 4 năm thực hiện đã không còn phù hợp trên thực tế, cụ thể là:

 - Một số hoạt động xúc tiến thương mại mới phát sinh trên thực tế cần được triển khai tại địa phương  như hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, thương mại điện tử… quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công thương và Thông tư số 40/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương.

- Mức hỗ trợ kinh phí đối với các hoạt động quy định tại Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND so thời điểm hiện nay thấp so với các chi phí thực hiện hoạt động, đặc biệt là kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi tham gia Chương trình.

- Quy trình xây dựng Đề án, thẩm định và cấp kinh phí hỗ trợ Chương trình xúc tiến thương mại còn có thủ tục không cần thiết làm ảnh hưởng đến thời gian phê duyệt Chương trình XTTM tỉnh.
Với lý do đó, việc xây dựng và ban hành Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị kèm theo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị thay thế Quyết định số 36/2019/QĐ-UB hiện nay là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích

Việc ban hành Quyết định này nhằm thay thế Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 quy định về quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, thống nhất với các quy định của trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phù hợp với các chi phí tổ chức hoạt động, kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi tham gia Chương trình
Làm cơ sở để các cơ quan quản lý, các đơn vị Chủ trì thực hiện, các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan triển khai thực hiện.
2. Quan điểm chỉ đạo
Trong quá trình xây dựng Dự thảo Quyết định, Sở Công Thương luôn đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xúc tiến thương mại; nhu cầu, điều kiện thực tế của địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh; quy định cụ thể phạm vi và mức hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, thị trường trong nước, thị trường thương mại miền núi, biên giới và hải đảo; quy định việc xây dựng Đề án, thẩm định và cấp kinh phí hỗ trợ Chương trình xúc tiến thương mại thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện; quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ. 
 Việc xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị là cơ sở để tăng cường, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại của địa phương, tìm kiếm thị trường, kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm nhằm góp phần đưa sản phẩm của tỉnh đến với thị trường trong và ngoài nước.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Trong quá trình tổ chức xây dựng Dự thảo, Sở Công Thương Tuân thủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND và các văn bản hướng dẫn thi hành, gồm:

a) Khảo sát, nghiên cứu các văn bản liên quan;

b) Tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định;

c) Gửi văn bản lấy ý kiến về dự thảo Quyết định đến các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố;

d) Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo theo góp ý của các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả tổng hợp cho thấy các cơ quan, đơn vị cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND; các nội dung Dự thảo Quyết định và Quy chế. Đồng thời, Sở Công Thương đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa và đã hoàn chỉnh Dự thảo, gửi Sở Tư pháp thẩm định. 

e) Căn cứ kết quả thẩm định văn bản của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số …../BC-STP ngày …../…../2023 của Sở Tư pháp về việc Báo cáo thẩm định Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Sở Công Thương chỉnh sửa, hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục

Bố cục kết cấu và nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định ban hành kèm theo Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, bố cục gồm:
- Quyết định ban hành Quy chế, gồm: 03 điều:

+ Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
+ Điều 2. Hiệu lực thi hành
+ Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

- Quy chế gồm gồm có 04 Chương và 21 Điều.
- Chương I. Quy định chung (gồm 07 Điều)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Mục tiêu của Chương trình
Điều 3. Đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình 
Điều 4. Đơn vị tham gia thực hiện Chương trình

Điều 5. Cơ quan quản lý Chương trình
Điều 6. Kinh phí thực hiện Chương trình và nguyên tắc hỗ trợ

Điều 7. Quản lý kinh phí
 - Chương II. Nội dung Chương trình và mức hỗ trợ (gồm 05 Điều)

Điều 8. Phạm vi và mức hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương 
1. Tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài 

2. Tổ chức đoàn doanh nghiệp của tỉnh khảo sát thị trường, giao dịch thương mại với tổ chức, doanh nghiệp ở nước ngoài 
3. Hỗ trợ tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Quảng Trị giao dịch giao dịch để mua hàng, hợp tác tiêu thụ sản phẩm

4. Kết nối giao thương tại Việt Nam giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại (điều khoản bổ sung)
5. Tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn ngành hàng xuất khẩu, logistics, hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa phục vụ xuất khẩu

6. Tổ chức các hoạt động tư vấn, thuê chuyên gia tư vấn, hỗ trợ thực hiện thiết kế, phát triển sản phẩm phục vụ xuất khẩu

7. Tổ chức trưng bày, giới thiệu và xuất khẩu hàng hóa qua gian hàng chung trên Sàn giao dịch thương mại điện tử (khoản bổ sung so với QĐ 36/2019/QĐ-UBND)

8. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường 

       9. Hoạt động tuyên truyền xuất khẩu

10. Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương khác do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 9. Phạm vi và mức hỗ trợ kinh phí đối với Chương trình Xúc tiến thương mại thị trường trong nước
1. Tổ chức hội chợ, triển lãm tại tỉnh Quảng Trị 
2. Tham gia hội chợ, triển lãm trong nước

3. Tổ chức Đoàn giao thương xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng chủ lực, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tại các tỉnh, thành phố 

4. Chi hỗ trợ tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm địa phương

5. Chi hỗ trợ tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong nước 
6. Chi hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu 

7. Chi hỗ trợ xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, chủ lực của tỉnh
8. Chi hỗ trợ tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, hoạt động bán hàng tại các khu công nghiệp, khu đô thị
9. Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước, xây dựng cơ sở dữ liệu các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; nghiên cứu phát triển hệ thống phân phối, cơ sở hạ tầng thương mại

10. Hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hoá và dịch vụ Việt Nam đến người tiêu dùng trong nước qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác.

11. Công tác quy hoạch, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng thương mại

12. Đào tạo, tập huấn công tác xúc tiến thương mại

13. Tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng hóa trên Sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước (khoản bổ sung so với QĐ 36/2019/QĐ-UBND)        
14. Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa khác do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 10. Phạm vi và mức hỗ trợ kinh phí đối với Chương trình Xúc tiến thương mại miền núi, biên giới và hải đảo
1. Tổ chức phiên chợ hàng Việt đến miền núi và huyện đảo
2. Tổ chức và phát triển hệ thống phân phối hàng Việt sang các khu vực biên giới với nước có chung biên giới

3. Chi hỗ trợ xây dựng và cung cấp thông tin thị trường biên giới, cửa khẩu của Việt Nam và các nước có chung biên giới
4. Chi hỗ trợ tổ chức các hoạt động giao nhận, vận chuyển và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu biên giới

5. Chi hỗ trợ tổ chức hoạt động giao dịch thương mại và đưa hàng vào Khu kinh tế cửa khẩu
6. Chi hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực cho thương nhân tham gia xuất khẩu hàng hoá qua biên giới và thương nhân tại các khu vực miền núi, biên giới và hải đảo

7. Chi hỗ trợ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng hoá, đặc biệt là nông sản cho miền núi, biên giới và hải đảo
8. Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động xúc tiến thương mại miền núi, biên giới và hải đảo khác do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 11. Hình thức hỗ trợ (Điều khoản bổ sung)

Điều 12. Bố trí kinh phí điều hành cho Sở Công Thương để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh

- Chương III. Xây dựng và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình (gồm 04 Điều)
Điều 13. Xây dựng Đề án, thẩm định và cấp kinh phí hỗ trợ Chương trình xúc tiến thương mại

Điều 14. Triển khai thực hiện Chương trình
Điều 15. Rà soát điều chỉnh và chấm dứt Đề án
Điều 16. Lập, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước
- Chương IV. Tổ chức thực hiện (gồm 05 Điều)
Điều 17. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị

Điều 18. Trách nhiệm của đơn vị Chủ trì
Điều 19. Trách nhiệm của đơn vị tham gia 
Điều 20. Khen thưởng - Kỷ luật
Điều 21. Điều khoản thi hành
2. Nội dung cơ bản: 

Nội dung cơ bản của Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị quy định việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị. 
Trên đây là nội dung trình dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị (thay thế Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND). Sở Công Thương kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định; Bản tổng hợp ý kiến góp ý; Bản chụp các ý kiến tham gia góp ý)./.
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